
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành
Loại tốt 

nghiệp

Bằng tốt 

nghiệp

Tham gia dự 

lễ Khoa

Số chõ 

ngồi

1 2032210403 Phạm Quang Hiền 21/06/2003 12DHTDH05
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Giỏi Kỹ sư Có tham gia B1

2 2032217342 Lưu Công Chánh 01/12/2003 12DHTDH02_CN
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Giỏi Cử nhân Có tham gia B2

3 2002223591 Nguyễn Văn Phát 05/02/2004 13DHDT02_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi Cử nhân Có tham gia B3

4 2002224657 Nguyễn Hoàng Thông Thái 06/09/2004 13DHDT02_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giỏi Cử nhân Có tham gia B4

5 2032220021 Lê Đức An 11/01/2004 13DHTDH03_CN
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Giỏi Cử nhân Có tham gia B5

6 2032220041 Phạm Văn Trường An 29/04/2004 13DHTDH03_CN
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Giỏi Cử nhân Có tham gia B6

7 2032220285 Vũ Tăng Ba 02/08/2004 13DHTDH03_CN
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Giỏi Cử nhân Có tham gia B7

8 2002200307 Nguyễn Công Ngọ 14/04/2002 11DHDT1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Kỹ sư Có tham gia B8

9 2002202035 Phan Nguyễn Đình Khoa 20/08/2002 11DHDT1_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Cử nhân Có tham gia B9

10 2002202046 Lê Trần Bảo Long 29/04/2002 11DHDT1_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Cử nhân Có tham gia B10

11 2002202034 Phan Thành Khoa 09/01/2002 11DHDT2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia B11

12 2002202044 Giang Hoàng Long 01/03/2002 11DHDT4 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Kỹ sư Có tham gia B12

13 2032200044 Trần Đức Thịnh 19/08/2002 11DHTDH1
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Kỹ sư Có tham gia B13

14 2032200033 Vũ Tuấn Anh 24/06/2002 11DHTDH1_CN
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Cử nhân Có tham gia B14

DANH SÁCH  KỸ SƯ, CỬ NHÂN _LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM



STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành
Loại tốt 

nghiệp

Bằng tốt 

nghiệp

Tham gia dự 

lễ Khoa

Số chõ 

ngồi

15 2032202032 Trần Hữu Lộc 11/06/2002 11DHTDH2
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Kỹ sư Có tham gia C1

16 2032202047 Quảng Đại Phúc Thành 16/11/2002 11DHTDH2
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Kỹ sư Có tham gia C2

17 2002217068 Hồ Phạm Duy 15/08/2003 12DHDT01 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia C3

18 2002217238 Lê Vũ Nhật Tân 12/11/2003 12DHDT01 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia C4

19 2002217258 Phan Tuấn Thiên 09/11/2003 12DHDT01 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia C5

20 2002217209 Hồ Lương Hoàng Phúc 17/11/2003 12DHDT01_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Cử nhân Có tham gia C6

21 2002211578 Châu Văn Phi 28/11/2003 12DHDT02 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Kỹ sư Có tham gia C7

22 2002210447 Nguyễn Đức Nguyên 14/11/2003 12DHDT02 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia C8

23 2002210023 Hà Nhật Huy 10/10/2003 12DHDT02_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Cử nhân Có tham gia C9

24 2002211579 Nguyễn Hoàng Phúc 06/06/2003 12DHDT02_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Cử nhân Có tham gia C10

25 2002217294 Phạm Thành Trung 16/09/2003 12DHDT03 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia C11

26 2002217302 Nguyễn Văn Trường 03/03/2003 12DHDT03 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Kỹ sư Có tham gia C12

27 2002217230 Lê Nguyễn Thành Tài 17/04/2003 12DHDT03 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia C13

28 2002217102 Phan Minh Hiền 04/03/2003 12DHDT04 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia C14

29 2002210204 Lã Trung Kiên 15/08/2003 12DHDT04 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D1

30 2002210250 Hà Trần Thành Nam 21/08/2003 12DHDT04 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Kỹ sư Có tham gia D2

31 2002217174 Trần Văn Nam 24/06/2003 12DHDT04 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D3

32 2002217207 Trần Anh Phú 25/06/2003 12DHDT04 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D4
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33 2002217261 Nguyễn Đức Thịnh 25/09/2003 12DHDT04 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D5

34 2002210446 Huỳnh Đặng Hải Đăng 11/10/2003 12DHDT05 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D6

35 2002211688 Hồ Thanh Hiệp 07/01/2002 12DHDT05 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D7

36 2002211684 Nguyễn Lê Nhật Huy 10/08/2003 12DHDT05 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D8

37 2002210452 Hồ Xuân Tường 19/12/2003 12DHDT05 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D9

38 2002217287 Đinh Kim Trọng 28/05/2003 12DHDT06 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D10

39 2002217323 Hà Huy Vũ 07/08/2003 12DHDT06 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D11

40 2002217326 Trần Tuấn Vũ 04/05/2003 12DHDT06 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D12

41 2002210313 Nguyễn Tuấn Vũ 21/10/2003 12DHDT06 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Khá Kỹ sư Có tham gia D13

42 2032210284 Lê Minh Hậu 24/07/2003 12DHTDH01
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia D14

43 2032210012 Phạm Hữu Luân 06/08/2003 12DHTDH01
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E1

44 2032210268 Nguyễn Quang Minh 01/08/2003 12DHTDH01
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Kỹ sư Có tham gia E2

45 2032210198 Trương Hữu Nghĩa 03/08/2003 12DHTDH01
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Kỹ sư Có tham gia E3

46 2032210254 Đàm Vân Tiến 12/07/2003 12DHTDH01
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Kỹ sư Có tham gia E4

47 2032210100 Nguyễn Đăng Nam 03/05/2003 12DHTDH02
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Kỹ sư Có tham gia E5

48 2032212037 Đặng Minh Quan 16/02/2003 12DHTDH02
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E6

49 2032217398 Phan Hoài Thanh Hiển 02/10/2003 12DHTDH03
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E7

50 2032217388 Trần Tiến Đạt 01/01/2003 12DHTDH04
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E8
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51 2032210575 Phạm Hoàn Khải 26/10/2003 12DHTDH04
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E9

52 2032217445 Nguyễn Đăng Khoa 01/06/2003 12DHTDH04
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E10

53 2032217442 Võ Trần Khánh 06/12/2003 12DHTDH05
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E11

54 2032210587 Phạm Hữu Nghĩa 16/02/2003 12DHTDH05
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E12

55 2032210507 Lê Anh Tuấn 01/11/2003 12DHTDH05
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E13

56 2032210607 Bùi Văn Bảo 01/08/2003 12DHTDH06
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia E14

57 2032210412 Đào Khánh Duy 25/11/2003 12DHTDH06
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia F1

58 2032211167 Trần Cao Huy 31/05/2003 12DHTDH06
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia F2

59 2032210428 Huỳnh Trung Kiệt 01/10/2003 12DHTDH06
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Trung bình Kỹ sư Có tham gia F3

60 2032210430 Nguyễn Lương Quốc Thịnh 24/06/2003 12DHTDH06
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia F4

61 2032210480 Ngô Tiến Long 30/10/2003 12DHTDH07
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Kỹ sư Có tham gia F5

62 2002224711 Võ Phú Thành 08/05/2004 13DHDT01_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Cử nhân Có tham gia F6

63 2002220811 Khưu Đức Hoài Dương 13/08/2004 13DHDT02_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Cử nhân Có tham gia F7

64 2002225544 Nguyễn Trần Hữu Trí 10/10/2004 13DHDT02_CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Trung bình Cử nhân Có tham gia F8

65 2032221673 Nguyễn Quốc Huy 18/08/2004 13DHTDH03_CN
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa
Khá Cử nhân Có tham gia F9
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